
TẬP ĐOÀN THỊNH PHÁT KON TUM

Tổng Công Ty

STT Họ tên Giới
 Tính

Phòng 
/Ban Chức vụ Số Tiền Ghi 

chú
Ban Lãnh Đạo

1 Nguyễn Ngọc Thạch Nam lãnh đạo Phó Tổng Tập đoàn -                 
2 Nguyễn Thị Diễm My Nữ lãnh đạo Phó Tổng Tập đoàn -                 

Phòng Hành Chính
1 Trần Ngọc Cao Nam Tổ chức NS Giám Đốc 1,500,000      
2 Lê Ngọc Long Nam Tổ chức NS Phó Phòng 1,000,000      
3 Phạm Chí Đại Lượng Nam Tổ chức NS Nhân Viên 300,000         
4 Phạm Thị Thanh Nữ Tổ chức NS Nhân Viên 300,000         
5 Nguyễn Quang Hưng Nam Tổ chức NS Nhân Viên 300,000         
6 Trần Thị Sương Nữ Tổ chức NS Nhân Viên 300,000         
7 Nguyễn Thị Tường Vy Nữ Tổ chức NS Nhân Viên 300,000         

Ban Tạp Vụ
1 Trịnh Thị Phương Nữ Tạp vụ Nhân Viên 300,000         
2 Nguyễn thị Nga Nữ Tạp vụ Nhân Viên 300,000         
3 Đặng Thị Nhân Nữ Tạp vụ Nhân Viên 300,000         
4 Trần Thị Liên Hòa Nữ Tạp vụ Nhân Viên 300,000         

Ban Bảo Vệ
1 Đinh Văn Bính Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         
2 Nguyễn Minh Sơn Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         
3 Nguyễn Minh Trứ Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         
4 La Duy Cử Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         
5 Lâm Ô Rin Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         
6 Hoàng Văn Thịnh Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         

Phòng Kế Toán
1 Nguyễn Duy Thuyết Nam Kế toán Phó Phòng 1,000,000      
2 Phạm Đức Cơ Nam Kế toán KTTH CN 500,000         
3 Mai Thị Giang Nữ Kế toán Nhân Viên 300,000         
4 Nguyễn Thị Mỹ Đức Nữ Kế toán Nhân Viên 300,000         
5 Lê Văn Chính Nam Kế toán Nhân Viên 300,000         
6 Hà Thị Vân Nữ Kế toán KTTH HS 500,000         
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7 Nguyễn Cao Thiện Nam Kế toán Nhân Viên 300,000         
8 Phan Thị Thanh Ngọc Nữ Kế toán Nhân Viên 300,000         
9 Phạm Thị Kim Hiền Nữ Kế toán Nhân Viên 300,000         

10 Nguyễn Thị Thu Nhi Nữ Kế toán Nhân Viên 300,000         
11 Nguyễn Thị Mến Nữ Kế toán Nhân Viên 300,000         
12 Trần Thị Thảo Vân Nữ Kế toán Nhân Viên 300,000         

Ban KCS
1 Võ Vương Vũ Nam KCS Nhân Viên 300,000         
2 Võ Phương Thức Nam KCS Nhân Viên 300,000         

Phòng XNK
1 Phạm Thị lan Chi Nữ KDQT Giám Đốc 1,500,000      
2 Mai Thị Huệ Nữ KDQT Nhân Viên 300,000         
3 Trần Ngọc Nữ Hạnh Nữ KDQT Nhân Viên 300,000         

Phòng Tài Chính
1 Đặng Lê Trúc Quỳnh Nữ Tài chính Giám Đốc 1,500,000      
2 Đặng Thị Hương Giang Nữ Tài chính Nhân Viên 300,000         
3 Mai Thị Hoàng Vân Nữ Tài chính Nhân Viên 300,000         
4 Phạm Thị Ánh Ngân Nữ Tài chính Nhân Viên 300,000         

Phòng Kinh Doanh
1 Nguyễn Văn Dinh Nam Kế toán KTTH HS 500,000         
2 Đỗ Thị Minh Hoàng Nữ kinh doanh Nhân Viên 300,000         
3 Đặng Ngọc Hoàng Nam kinh doanh Nhân Viên 300,000         
4 Ông Thị Quốc Chung Nữ kinh doanh Nhân Viên 300,000         
5 Nguyễn Thị Thúy Nữ kinh doanh Nhân Viên 300,000         
6 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ kinh doanh Nhân Viên 300,000         
7 Đặng thị Hương Thủy Nữ kinh doanh Nhân Viên 300,000         
8 Phạm Thị Thu Thủy Nữ kinh doanh Nhân Viên 300,000         
9 Đỗ Ngọc Lan Nữ kinh doanh Nhân Viên 300,000         

10 Lê Thị Hoàng Yến Nữ kinh doanh Nhân Viên 300,000         
11 Huỳnh Tuấn Hưng Nam kinh doanh Nhân Viên 300,000         
12 Nguyễn Thị Hiền Diệu Nữ kinh doanh Nhân Viên 300,000         
13 Lê Thị Diệu Huỳnh Nữ kinh doanh Nhân Viên 300,000         
14 Đặng Thị Bích Huyền Nữ kinh doanh Nhân Viên 300,000         

Phòng Quản Lý Dự Án
1 Hà Văn Định Nam QLDA Giám Đốc 1,500,000      
2 Lê Quốc Việt Nam QLDA Nhân Viên 300,000         
3 Trần Văn Đoàn Nam QLDA Nhân Viên 300,000         
4 Đỗ Trường Giang Nam QLDA Nhân Viên 300,000         
5 Đinh Văn Hiệu Nam QLDA Nhân Viên 300,000         

Đội Xe
1 Hà Tư Nguyên Nam lái xe Đội Trưởng 500,000         
2 Đinh Sơn Vương Nam lái xe Nhân Viên 300,000         
3 Trương Đăng Bảo Nam lái xe Nhân Viên 300,000         
4 Trương Ninh Kha Nam lái xe Nhân Viên 300,000         

Các Chi Nhánh
STT Họ tên Giới Tính Chức vụ Số Tiền Ghi chú

Công ty vận tải



1 Nguyễn Đình Tú Nam lãnh đạo Giám Đốc-VTTP 1,000,000      
2 Phạm Thị Hảo Nữ Kế toán Nhân Viên 300,000         

Chi Nhánh Trường Chinh
1 Nguyễn Ngọc Vũ Nam lãnh đạo Giám Đốc-CNDBÌNH 1,000,000      
2 Hồ Ngọc Nghĩa Nam lãnh đạo PGĐ trường Chinh 1,000,000      
3 Phạm Thị Tuyết Mai Nữ Kế toán Nhân Viên 300,000         
4 Vũ Thị Ngân Nữ Kế toán Nhân Viên 300,000         
5 Hồ Văn Dũng Nam NVBX Nhân Viên 300,000         
6 Lê Thị Thu Hằng Nữ NVBX Nhân Viên 300,000         
7 Phùng Thị Hồng Thư Nữ NVBX Nhân Viên 300,000         
8 Hồ Trung Cường Nữ NVBX Nhân Viên 300,000         
9 Nguyễn Thị Thanh Nữ NVBX Nhân Viên 300,000         

10 A Biệt Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         
11 Nguyễn Văn Khanh Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         
12 Trần Ngọc Khoa Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         

Chi Nhánh Gia Lai
1 Từ Hoàng Tuấn Nam lãnh đạo Giám Đốc-CNGIALAI 1,000,000      
2 Nông Minh Nhật Nam KCS Nhân Viên 300,000         
3 Nguyễn Thành Diệm Nam KCS Nhân Viên 300,000         
4 Trần Thị Tuyết Linh Nữ kinh doanh Nhân Viên 300,000         
5 Đặng Thị Thu Thủy Nữ kinh doanh Nhân Viên 300,000         
6 Nguyễn Thị Tuyết Diễm Nữ Tạp vụ Nhân Viên 300,000         
7 Trịnh Xuân Biên Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         
8 Lâm Hồng Hà Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         
9 Bùi Văn Hà Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         

10 Nguyễn Tiến Năng Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         
11 Hoàng Văn Hổ Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         
12 Vũ Ngọc Phương Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         

Công Ty Phú Phát
1 Phan Đình Bảo Nam lãnh đạo Giám Đốc-PHÚ PHÁT 1,000,000      
2 Đinh Thái Hoàng Nam kinh doanh Nhân Viên 300,000         
3 Lê Thị Thu Nữ kinh doanh Nhân Viên 300,000         
4 Nguyễn Văn Phong Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         
5 Phương Thi Thanh Thúy Nữ Tạp vụ Nhân Viên 300,000         

Công Ty Thịnh Phát Quy Nhơn
1 Nguyễn Thiên Thạch Nam lãnh đạo PTGĐ-TPQUY NHƠN 1,000,000      
2 Lê dương phùng Nam kinh doanh Nhân Viên 300,000         
3 Phan Thị Thanh Hiếu Nữ kinh doanh Nhân Viên 300,000         
4 Đặng Ngọc Cường Nam kinh doanh Nhân Viên 300,000         
5 Lê Thị Ninh Nữ kinh doanh Nhân Viên 300,000         
6 Nguyễn Thị Phương Hậu Nữ kinh doanh Nhân Viên 300,000         
7 Nguyễn Thị Chương Nữ kinh doanh Nhân Viên 300,000         
8 Nguyễn Phi Cường Nam Kế toán Phó Phòng 1,000,000      
9 Nguyễn Thị Hà Nam Kế toán Nhân Viên 300,000         

10 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ Kế toán Nhân Viên 300,000         
11 Phan Thị Thùy Trang Nữ Kế toán Nhân Viên 300,000         
12 Phan Thị Sáu Nữ Tài chính Phó Phòng 1,000,000      



13 Đinh Thị Hồng Duyên Nữ KDQT Phó Phòng 1,000,000      
14 Cao Thị Tố Sương Nữ Tổ chức NS Nhân Viên 300,000         
15 Lê Thi Hưng Nữ Tổ chức NS Nhân Viên 300,000         
16 Nguyễn Đức Minh Quang Nam KCS Nhân Viên 300,000         
17 Trần Thanh Trung Nam KCS Nhân Viên 300,000         
18 Võ Văn Kính Nam KCS Nhân Viên 300,000         
19 Lê Xuân Liêm Nam KCS Nhân Viên 300,000         
21 Nguyễn Văn Phong Nam lái xe Nhân Viên 300,000         
22 Nguyễn Thạch Tín Nam lái xe Nhân Viên 300,000         
23 Lê Quang Thiện Nam lái xe Nhân Viên 300,000         
24 Trịnh Thị Xuân Nữ Tạp vụ Nhân Viên 300,000         
25 Ung Thị Mười Nữ Tạp vụ Nhân Viên 300,000         
26 Hà Thị Dĩnh Nữ Tạp vụ Nhân Viên 300,000         
27 Lê Văn Thợt Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         
28 Võ Trung Hòa Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         
29 Ngô Thanh Sơn Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         
30 Nguyễn Văn Thanh Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         

Chi Nhánh Diên Bình
1 Lê Thị Hồng Quế Nữ kinh doanh Nhân Viên 300,000         
2 Phùng Anh Thư Nữ kinh doanh Nhân Viên 300,000         
3 Ngô Thị Nhân Nữ kinh doanh Nhân Viên 300,000         
4 Lương Thị Lanh Nữ kinh doanh Nhân Viên 300,000         
5 Nguyễn Văn Giáp Nam KCS Nhân Viên 300,000         
6 Nguyễn Văn Đoán Nam KCS Nhân Viên 300,000         
7 Phạm Thị Sáu Long Nữ Tạp vụ Nhân Viên 300,000         
8 Nguyễn Văn Hồng Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         
9 Đinh Văn Thông Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         

Chi Nhánh Vũng Tàu
1 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ lãnh đạo Giám Đốc-CNVTÀU 1,000,000      
2 Nguyễn Vĩnh An Nam Tổ chức NS Nhân Viên 300,000         
3 Tạ Duy Cường Nam KCS Nhân Viên 300,000         
4 Huỳnh Xuân Thao Nam lái xe Nhân Viên 300,000         
5 Huỳnh Nam Vũ Khiêm Nam lái xe Nhân Viên 300,000         
6 Nguyễn Ngọc Lân Nam lái xe Nhân Viên 300,000         
7 Trương Thị Thủy Nữ Tạp vụ Nhân Viên 300,000         
8 Lê Thị Bích Thi Nữ Tạp vụ Nhân Viên 300,000         
9 Nguyễn Thị Liên Nữ kinh doanh Nhân Viên 300,000         

10 Phạm Ngọc Lượng Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         
11 Phạm Ngọc Doãn Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         

Chi Nhánh Bình Phước
1 Nguyễn Văn Dũng Nam lãnh đạo Giám Đốc-CNBPHƯỚC 1,000,000      

Kho Dăkla
1 Nguyễn Văn Muồi Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         
2 Tô Thị Hương Nữ Tạp vụ Nhân Viên 300,000         

Kho Thành An
1 Lê Văn Nghĩa Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         
2 Nguyễn Ngọc Lào Nam bảo vệ Nhân Viên 300,000         



Tổng cộng 58,500,000    

Nơi nhận:
Các phòng, ban, chi nhánh;
Lưu VT
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